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PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.


Trong xã hội hiện nay, muốn đào tạo được con người năng động, tự chủ và sáng tạo thì phương pháp giáo dục cũng phải hướng vào việc khơi dậy, rèn luyện và phát triển khả năng nghĩ và làm một cách tự chủ, năng động, sáng tạo ngay trong lao động và học tập ở nhà trường. Đó chính là “ phương pháp giáo dục tích cực” lấy học sinh làm trung tâm, học sinh lĩnh hội tri thức bằng hoạt động độc lập sáng tạo trong học tập, làm cho giáo dục không chỉ cung cấp tri thức mà còn thức tỉnh tiềm năng sáng tạo của người học. Vì vậy việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát huy tính tích cực của học sinh và bồi dưỡng phát triển kỹ năng học tập của học sinh là một vấn đề thiết thực và cấp bách.

-Với “ Thiết kế bài học theo phương pháp tích cực” bằng cách “ Xây dựng và sử dụng hệ thống phiếu học tập trong giảng dạy” Học sinh không chỉ nghe thầy giảng, truyền đạt kiến thức mà còn học tích cực, bằng hoạt động của mình. Học sinh không phải đặt trước những bài giảng, kiến thức có sẵn mà lại đặt trước những tình huống, vấn đề cụ thể. Đặc biệt là những vấn đề  thực tế của cuộc sống vô cùng phong phú. Học sinh tự lực tìm hiểu, phân tích, tập xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tự mình khám phá ra cái chưa biết, tự mình tìm ra kiến thức. Người thầy đảm nhận một trách nhiệm mới là chuẩn bị cho học sinh thật nhiều tình huống phong phú chứ không phải là nhồi nhét thật nhiều kiến thức có sẵn, là người định hướng, đạo diễn cho học sinh tự mình tìm ra kiến thức.

-Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, gắn với thực tế đời sống. Trong chương trình sinh học 6  với phân môn là thực vật học  SGK sinh học 6 mới, được viết theo tinh thần phát huy tích cực của học sinh với các hoạt động đặc trưng của bộ môn là quan sát, thí nghiệm. Tuy nhiên chưa có chỉ dẫn  quy trình chung cho việc giảng dạy và học tập những bài có cùng một loại kiến thức. Trong sinh học 6 kiến thức về sinh lý thực vật là một kiến thức khó, mới lạ.  Để tổ chức được việc học tập tích cực của học sinh phù hợp vớiđặc trưng bộ môn đó là dùng kết hợp phương pháp sử dụng phiếu học tập.

-Xuất phát từ các cơ sở trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng và sử dụng hệ thống phiếu học tập trong dạy học  phần kiến thức sinh lý thực vật-Sinh học 6 nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.

-Làm sáng tỏ cơ sở lý luận của phương pháp dạy học tích cực và biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh.

-Xây dựng phiếu học tập phục vụ dạy và học phần kiến thức sinh lý thực vật - Sinh học 6.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

1- Đối tượng: Học sinh lớp 6 THCS Hùng Vương.

2- Phạm vi nghiên cứu:  Nghiên cứu chương trình SH 6 phần kiến thức sinh lý thực vật 7 bài: 11; 14; 17; 21; 23; 24; 35.

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

-Tìm hiểu cơ sở lý luận cho việc thiết lập bài soạn sử dụng phiếu học tập.

-Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để tổ chức hoạt động độc lập của học sinh trong khâu nghiên cứu tài liệu mới.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

1- Nghiên cứu lý thuyết:

- nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp dạy học tích cực.

- Nghiên cứu phương pháp thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy.

- Phân tích nội dung các bài SH 6 với nội dung kiến thức sinh lý thực vật.

2- Thực nghiệm sư phạm:

Chọn các lớp 6 đối chứng và thực nghiệm có trình độ ngang nhau. Tiến hành với nội dung như  sau:

- Lớp thực nghiệm: Dạy theo phương pháp sử dụng phiếu học tập.

- Lớp đối chứng: Dạy theo phương pháp không sử sụng phiếu học tập , từ đó đánh giá kết quả học tập của học sinh.

PHẦN 2: NỘI DUNG

A:  NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN :
1- Tính tích cực trong học tập:

Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, trực quan và thực hành, là những phương pháp dạy học đặc trưng, nếu được áp dụng thành công và rộng rãi sẽ có tác dụng rất lớn trong việc phát huy tính tích cực và bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh, đồng thời đảm bảo được nguyên tắc dạy học thống nhất giữa trực quan và phát triển tư duy lý thuyết. Trong điều kiện hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy một số nơi còn thiếu, hoặc đối với nhiều bài việc sử dụng phương tiện trực quan trên lớp sẽ mất nhiều thời gian, có thể dẫn đến “ cháy” giáo án, hiệu quả dạy và học thấp....để khắc phục tình trạng này thì việc sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy và cho học sinh tiến hành thí nghiệm trước ở nhà hoặc tiến hành thí nghiệm tư duy trên giấy và bút sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu được hoạt động độc lập trong học tập của học sinh tạo hứng thú học tập môn sinh học cho các em, rèn luyện một phương pháp tự học mới. Ngoài phương pháp dạy học trên còn có nhiều phương pháp dạy học tích cực khác đã được vận dụng.

2- Bản chất của phương pháp dạy học, tích cực lấy học sinh làm trung tâm:

Là kiểu dạy mà hoạt động của giáo viên là tổ chức những tình huống có vấn đề, đặt ra những câu hỏi vấn đáp cho học sinh, dựa vào kiến thức đã có, các thao tác tư duy, học sinh nêu lên giả thiết, các phương hướng giản quyết, chứng minh cho giả thiết đó, thông qua câu trả lời đi đến kiến thức mới. Bằng cách đó đưa học sinh vào vị trí của chủ thể nhận thức.

II. TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP SINH HỌC 6 HIỆN NAY:

1- Thực trạng giảng dạy:

+ Việc  đổi mới SGK là rất tốt vì phát huy được tối đa khả năng tư  duy trí lực của học sinh trong việc tiếp thu tri thức mới.

+ Với việc trình bày của SGK là tinh giảm phần kiến thức viết sẵn mà thay thế vào đó là sơ đồ, hình vẽ. Do vậy GV chỉ tổ chức, hướng dẫn các em nắm tri thức mới, chứ không phải đọc từng câu, chữ cho học sinh chép.

+ Nội dung SGK Sinh học 6 trình bày kiến thức về thực vật là đối tượng gần gũi với học sinh nên đó là thuận lợi lớn trong việc tổ chức hoạt động học tập cho các  em.

+ Ở lứa tuổi lớp 6 việc tổ chức hoạt động nhóm gặp nhiều thuận lợi. 

2- Thực trạng học tập.

Ở lứa tuổi lớp 6 các em rất hiếu động do vậy các em rất thích học các môn thực tế như sinh học. Do vậy khi học môn sinh học rất dễ tạo hứng thú học tập cho các em. Ngược lại một số học sinh sợ học môn sinh học vì cần có sự liên hệ thực tế nhiều. Chính vì vậy giáo viên cần có phương pháp và cách tổ chức cho các em hoạt động nhận thức, đặc biệt là trong công tác độc lập nhằm phát huy tính tích hực học tập của các em.

III. PHIẾU HỌC TẬP - MỘT PHƯƠNG TIỆN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC.

1- Phiếu học tập.


Phiếu học tập là những tờ giấy do giáo viên biên soạn, trang bị cho một học sinh và một nhóm học sinh, phiếu học tập in sẵn  những hoạt động độc lập yêu cầu học sinh tự lực hoàn thành trong thời gian ngắn của tiết học và công việc chuẩn bị trước ở nhà cho tiết học sau. Mỗi phiếu học tập có thể giao cho học sinh một vài nhiệm vụ nhận thức cụ thể nhằm dẫn dắt tới kiến thức.


Khi sử dụng phiếu học tập trong dạy học cho phép cùng một lúc giáo viên có thể kiểm tra nhận thức của  học sinh. Tất cả học sinh trong lớp đều tham gia vào quá trình tư duy để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Qua đó  tập dượt  kỹ năng rèn luyện thao tác tư duy hay thăm do tháI độ trước một vấn đề. Cũng qua kết quả của phiếu học tập, Giáo viên có thể nhận biết được tháI độ nhận thức của từng cá nhân học sinh của cả tập thể học sinh mà có những bổ sung kịp thời nhằm hoàn thiện kiến thức cho học sinh.

2- Các dạng phiếu hoạt động học tập.

- Phát triển kỹ năng quan sát.

- Phát triển kỹ năng phân tích.

- Phát triển kỹ năng so sánh.

- Phát triển kỹ năng quy nạp, khái quát hoá.

- Phát triển kỹ năng suy luận, đề xuất giả thuyết.

- Phiếu áp dụng kiến thức đã học.

3- Sử dụng phiếu học tập trên lớp như thế nào?.


Phiếu học tập nên được sử dụng một cách có hệ thống và thường xuyên nhất là phương pháp tích cực và phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ. Tuỳ từng trường hợp mà dùng cùng một loại phiếu cho cả lớp hoặc mỗi nhóm một phiếu học tập khác nhau hoặc chỉ dùng đối với một học sinh nào đó để lựa chọn có mục đích.


Mỗi phiếu học tập cần có mục đích rõ ràng, nội dung ngắn gọn, diễn đạt chính xác, khối lượng vừa phải, đảm bảo đa số học sinh hoàn thành đúng thời gian quy định.

Mỗi phiếu học tập cần phải có phần chỉ dẫn, nhiệm vụ đủ rõ, có khoảng trống thích hợp để học sinh điền công việc phải làm.

Hình thức  trình bày dễ nhìn, có quy định thời gian…

IV. XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHIẾU HỌC TẬP – PHẦN KIẾN THỨC SINH LÝ THỰC VẬT – SH 6.

* Chương trình SH 6 : nghiên cứu chủ yếu về thực vật gồm những kiến thức về hình thái, sinh lý học thực vật…

Khái niệm về sinh lý học thực vật thể hiện trong các nội dung về dinh dưỡng, hô hấp, sự thoát hơi nước, sự tạo thành chất hữu cơ, sự vận chuyển các chất dinh dưỡng… Kiến thức này thuộc loại kiến thức phải nghiên cứu bằng thí nghiệm thực tế. Để thuận lợi cho việc giảng dạy trên lớp đủ thời gian, học sinh nắm vững kiến thức thì việc sử dụng phiếu học tập là rất hợp lý và cần thiết.

Sách giáo khoa Sinh Học 6 gồm 7 bài viết về kiến thức sinh lý thực vật ( bài: 11 ; 14 ;17 ; 21 ; 23 ; 24 ; 35).

XÂY  DỰNG HỆ THỐNG PHIẾU HỌC TẬP Ở MỘT SỐ BÀI ĐẠI DIỆN LÀM MINH HOẠ

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

Bài 11: (Sự hút nước và muối hoáng của rễ)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: Làm thí nghiệm trước 7 ngày.

- Trồng 2 cây cải vào 2 chậu đất, tưới nước đều cả 2 chậu cho đến khi bén rễ, sinh trưởng như nhau (trong khoảng 4 ngày).

3 ngày sau chỉ tưới nước cho 1 chậu cây, chậu còn lại không tưới.

	Giờ, ngày, tháng
	Tình trạng của cây được tưới
	Tình trạng của cây không được tưới
	Kết luận

	..................................

................................

................................
	..................................

................................

................................
	.................................

................................

................................
	............................

............................

............................


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

(Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: Làm thí nghiệm như sau:

Bước 1: Lấy 3 cây rau cải tươi, 1 kg thóc mới gặt, lấy 3 củ khoai hoặc củ sắn tươi, 1 kg cà chua.

Bước 2: Đem phơi nắng, cân sau 1 – 2 ngày.

Điền các kết quả vào bảng sau:

	Đối tượng
	Khối lượng tươi (kg)
	Khối lượng sau 1 ngày (kg)
	Khối lượng sau 2 ngày (kg)
	Kết luận

	1- Rau Cải

2- Thóc

3- Khoai

4- Cà Chua
	.......................

.......................

.......................

......................
	.......................

.......................

.......................

......................
	.......................

.......................

.......................

......................
	.......................

.......................

.......................

......................


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

(Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: 

Tiến hành thí nghiệm giống như bạn Tuấn trong thí nghiệm 3 SGK trước 4 ngày.

Theo dõi kết quả và điền vào bảng sau:

	Giờ, ngày, tháng
	Tình trạng của cây được tưới nước, đạm
	Tình trạng của cây thiếu đạm
	Kết luận

	........................

........................

........................
	..................................

..................................

.................................
	...................................

....................................

....................................
	..............................

..............................

...............................


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

(Bài 14 Thân dài ra do đâu? )

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: - Làm thí nghiệm SGK (T46):

Điền kết quả vào bảng sau:

	          Chiều cao cm
Nhóm cây
	Cây 1
	Cây 2
	Cây 3
	Chiều cao

	Ngắt ngọn
	
	
	
	

	Không ngắt ngọn
	
	
	
	


Đọc lại bài 8 “Sự lớn lên và phân chia của tế bào”, trả lời các câu hỏi sau.

1- Vì sao cây lớn lên được?. Đặc điểm nào của tế bào đảm nhiệm chức năng này?.

2- Tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia.

3- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây trong thí nghiệm.

4- Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân cây dài ra do bộ phận nào?.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

(Bài 17:  Vận chuyển các chất trong thân)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: Trước buổi học 1 ngày hãy cắm một cành hoa trắng vào cốc nước trong, một cành hoa trắng vào cốc nước pha màu đỏ. 

Theo dõi hiện tượng và ghi nhận xét vào các cột của  bảng sau:

	Thí nghiệm
	Màu sắc hoa
	Màu sắc mạch gỗ
	Màu sắc mạch rây
	Kết luận

	Cành hoa cắm trong cốc nước trong
	....................

....................
	.......................

.......................
	.......................

.......................
	...................

....................

	Cành hoa cắm trong cốc nước màu đỏ
	....................

....................

....................
	.......................

.......................

.......................
	.......................

.......................

.......................
	....................

....................

....................


Mang mẫu hoa đã thí nghiệm đến lớp.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

(Bài 23: Cây có hô hấp không )

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: 

Quan sát hình 23.1 (T 77) Ghi lại tóm tắt thí nghiệm.

+ Chuẩn bị: …………………………………………………….

+ Tiến hành:…………………………………………………..

+ Kết quả: Chuông A:………………………………………………………

                  Chuông B:…………………………………………………………

Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả khác nhau ở 2 chuông?.

2- Quan sát hình 23.2 tự thiết kế thí nghiệm dựa trên những dụng cụ có sẵn và kết quả của thí nghiệm 1:

Cho biết khi  hô hấp, ngoài việc thải khí CO2, cây có lấy từ không khí chất gì không?.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

(Bài 23: Cây có hô hấp không ? – Hoạt động 2)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: Đọc phần 2 SGK (T 78 - 79) điền tiếp vào các dòng sau:

1- Hô hấp diễn ra vào thời gian nào? (ngày, đêm, cả ngày và đêm)

……………………………………………………………..

2- Các thành phần của cây tham gia hô hấp:

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

3- Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8

(Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: 

Trước buổi học 1 ngày chọn 2 nhánh cây có số lá bằng nhau. Ngắt hết lá của 1 nhánh, buộc chụp túi bóng kín vào 2 nhánh đó. Theo dõi hiện tượng, ghi kết quả vào bảng sau:

	Thời gian
	Hiện tượng trên túi bóng ở cành cây có lá
	Hiện tượng trên túi bóng ở cành cây bị ngắt lá

	Bắt đầu thí nghiệm
	
	

	Sau một ngày
	
	


- Nếu cây có lá,  trên túi bóng sẽ có hiện tượng gì?

- Nếu cây không có lá,  trên túi bóng sẽ có hiện tượng gì ?.

- Lá Cây có vai trò như thế nào?.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 9

(Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: Tiến hành thí nghiệm1, 2  (SGK T 113 - 114) theo dõi và viết kết quả thí nghiệm vào bảng sau:

	Thí nghiệm
	Điều kiện thí nghiệm
	Số hạt nảy mầm

	Cốc1
	10 hạt đỗ đen tốt để khô
	

	Cốc 2
	10 hạt  đỗ đen ngập nước 10 Cm
	

	Cốc 3
	10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm
	

	Cốc 4
	10 hạt đỗ đen gieo trên bông ẩm đặt trong tủ lạnh
	


1- Cốc nào có hạt nảy mầm?.

2- So sánh điều kiện thí nghiệm của cốc có nảy mầm với các cốc còn lại, hãy cho biết điều kiện nảy mầm của hạt là gì?

3- Hãy giải thích vì sao các cốc khác hạt lại không nảy mầm được?.

B: ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY:

I. ỨNG DỤNG:

BÀI 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN.

I. Mục tiêu:

1- Kiến thức: Sau khi học song, học sinh phải:

Biết cách tự tiến hành thí nghiệm, ghi chép, theo dõi, nhận xét hiện tượng rút ra kết luận để chứng minh: nước và muối khoáng vận chuyển từ rế lên thân nhờ mạch gỗ. Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

2- Kỹ năng: Rèn thao tác thực hành, quan sát, so sánh.

3- Giáo dục: ý thức bảo vệ thực  vật, yêu thích bộ môn.

II. Phương tiện: 

- Giáo viên: 

+ Dụng cụ thí nghiệm1, mẫu thí nghiệm 1, thí nghiệm 2. Tranh vẽ hình 17.1 và 17.2, kính lúp.

+ Phiếu học tập 

PHIẾU HỌC TẬP

(Bài 17:  Vận chuyển các chất trong thân)

Họ và tên HS:…………………………………………………………………

Lớp:……………………………………….

Yêu cầu: 

Trước buổi học 1 ngày hãy cắm một cành hoa trắng vào cốc nước trong, một cành hoa trắng vào cốc nước pha màu đỏ. 

Theo dõi hiện tượng và ghi nhận xét vào các cột của  bảng sau:

	Thí nghiệm
	Màu sắc hoa
	Màu sắc mạch gỗ
	Màu sắc mạch rây
	Kết luận

	Cành hoa cắm trong cốc nước trong
	....................

....................
	.......................

.......................
	.......................

.......................
	...................

....................

	Cành hoa cắm trong cốc nước màu đỏ
	....................

....................

....................
	.......................

.......................

.......................
	.......................

.......................

.......................
	....................

....................

....................


Mang mẫu hoa đã thí nghiệm đến lớp.

- Học sinh:

 + Kết quả thí nghiệm 1 mang đến lớp. Mỗi nhóm một cành hồng xiêm, dao con.

III. Các hoạt động dạy học.

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra bài cũ.


1. Cây gỗ to ra do đâu?.


2. Thế nào là vòng gỗ hàng năm? Phân biệt dác và ròng?

3- Bài mới.

Mở bài: Đã bao giờ các em thắc mắc “ Nếu cắm hoa trắng vào cốc nước màu đỏ thì sau một thời gian bông hoa đó thành màu hồng chưa?  hay tại sao nếu bóc hết một khoanh vỏ ở phần thân chính phía dưới các cành thì sau một thời gian cây sẽ chết?” bài học hôm nay sẽ giúp các em giải quyết vấn đề đó.

* Hoạt động 1: Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.

Mục tiêu: Học sinh chứng minh được nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ các mạch gỗ.

	HĐ của thầy

Giáo viên yêu cầu học sinh đặt kết quả thí nghiệm 1 lên bàn (H 17.1)

H: Màu sắc của hoa biến đổi như thế nào?.

Giáo viên: Chốt lại ý kiến đúng

- Yêu cầu học sinh quan sát kết quả thí nghiệm H 17.1 và quan sát mẫu thí nghiệm của GV.

H; Tại sao hoa trắng lại chuyển thành hoa màu hồng?.

H: Bộ phận nào của thân để  vận chuyển nước màu đỏ lên hoa?.

Để trả lời 2 câu hỏi trên GV yêu cầu học sinh làm tiếp thí nghiệm: cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu.

- Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm, điền vào các cột của phiếu học tập.

GV: Tóm lược các ý kiến trả lời:

Thân của cành hoa trắng không màu. Thân của cành hoa hồng có lấm chấm đỏ.

- Qua thí nghiệm trên hãy trả lời câu hỏi: Bộ phận nào của thân bị nhuộm màu? bộ phận nào không bị nhuộm?

H: Nước vào muối khoáng hoà tan được vận chuyển theo phần nào của thân?.

- Giáo viên chốt ý kiến              kết luận
	HĐ của trò

1- Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan:

- HS đặt kết quả thí nghiệm 1.

- Đại diện 1, 2 nhóm học sinh trình bày cách tiến hành thí nghiệm đã làm ở nhà.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Yêu cầu học sinh nêu được.

+ Cánh hoa màu trắng            hồng.

Học sinh quan sát Hình 17.1 và mẫu thí nghiệm

Nhóm học sinh làm thí nghiệm.

+ Cắt lát mỏng 2 cành hoa.

+ Dùng kính lúp quan sát các lát cắt đó.

+ Tìm điểm giống và khác giữa 2 cành đó.

         Điền nội dung vào phiếu học tập.

- Học sinh thảo luận nhóm, hoàn thiện Phiếu học tập.

- Đại diện 1,2 nhóm phát biểu, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Yêu cầu  học sinh trả lời được.

+ Mạch gỗ bị nhuộm màu.

+ Mạch rây không nhuộm màu.

+ Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyển theo mạch gỗ của thân.




* Kết luận: Nước và muối khoáng  được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.

* Hoạt động 2: Vận chuyển các chất hữu cơ.

Mục tiêu: Học sinh chứng minh được các chất hữu cơ trong thân được vận chuyển nhờ mạch rây.

	Hoạt động của thầy :

Giáo viên hướng dân học sinh làm thí nghiệm 2

H: Nhận xét hiện tượng gì xảy ra.?

H; Theo em đó là chất gì?.

H: Khi bóc vỏ chính là bóc phần nào của thân cây?.

Giáo viên nhấn mạnh: Do cắt vỏ cây sát phần gỗ               mạch cây bị đứt, nhựa cây chảy ra chính là các chất hữu cơ do lá sản xuất chảy ra.

Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu  thí nghiệm SGK ( T 55)

Yêu cầu HS thảoluận các câu hỏi SGK

H: Giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra? Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to?.

H; Mạch rây có chức năng gì?.

H: Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhân cây ăn quả như cam, bưởi, vải, hồng xiêm…?.

Giáo viên liên hệ:

Để chất hữu cơ được vận chuyển tốt trong mạch rây, mỗi họ sinh chúng ta  cần có ý thức bảo vệ như thế nào?.
	Hoạt động của trò :

2- Vận chuyển chất hữu cơ:

- Học sinh bóc vỏ cành cây đã chuẩn bị sẵn.

- Trả lời các câu hỏi giáo viên.

yêu cầu nêu được:

+ Nhựa chảy ra.

+ Nhựa chính là chất hữu cơ.

+ Khi bóc vỏ, bóc luôn cả mạch rây.

- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung.

Học sinh đọc thí nghiệm SGK.

Học sinh thảo luận 3 câu hỏi SGK.

Yêu cầu nêu được:

+ Do mạch rây bị đứt ở quãng vỏ bị bóc, chất hữu cơ do lá sản xuất chỉ được vận chuyển đến mép vỏ phía trên chỗ cắt rồi dừng lại nên chỗ đó phình to còn mép vỏ  phí dưới chỗ cắt không bị biến đổi, có khi còn co nhỏ lại.

+ Mạch rây có chức năng: vận chuyển chất hữu cơ.

+ Đối với cam, bưởi thường, chiết, ghép.

+ Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

Học sinh trả lời.

+ Không được tước vỏ cây, không buộc dây vào cây để làm dây phơi, tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ cây...


* Kết luận: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

4- Củng cố:

- Yêu cầu học sinh đọc kết luận SGK.

- Trình bày chức năng của mạch gỗ, mạch rây?

- Làm bài tập SGK (T: 56).

5- Hướng dẫn về nhà:

Học bài.

Chuẩn bị vật mẫu theo H 18.1. (T 57)

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA, MỞ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO:


Tuy nội dung đề tài mới chỉ có đề cập đến một số nội dung kiến thức  trong Sinh học 6 nhưng tôi hy vọng trong quá trình  dạy học  nhiều năm tiếp theo sẽ dần dần khắc phục tình trạng lạm dụng phương pháp  thuyết trình và thay vào đó là các phương pháp dạy học tích cực, trong đó có phương pháp sử dụng phiếu học tập nhằm phát huy hơn nữa tính tích cực học tập ở học sinh. Phương pháp sử dụng phiếu  học tập cần được áp  dụng thêm ở nhiều bài, những nội dung kiến thức để khẳng định ưu điểm của phương pháp này đồng thời phối hợp những phương pháp khác trong bài giảng để tăng cường hiệu quả của quá trình dạy học.

PHẦN III KẾT LUẬN

- Sử dụng phiếu học tập là một kỹ thuật dạy học mới, là phương tiện giúp giáo viên tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, kiểm soát được hoạt động tự học, tự nghiên cứu của từng học sinh , việc sử dụng phiếu học tập có thể áp dụng rộng rãi trong các trường phổ thông.

- Phiếu học tập do cá nhân nghiên cứu và có sự hợp tác giữa cá nhân trong nhóm và của tập thể lớp dưới sự chỉ đạo của giáo viên. Vì vậy học sinh càng có điều kiện mở mang kiến thức đồng thời phát triển các biện pháp lô gíc trong học tập của học sinh như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá.

- Tổ chức hoạt động học tập qua  sử dụng phiếu học tập được tiến hành theo sơ đồ:     Học cá nhân               Học bạn               Học thầy,  giúp học sinh vừa nắm vững kiến thức cách học, cách làm, vừa biết sử lý các tình huống thực tế.


- Phương pháp đặc thù của sinh học và đặc biệt ở phần kiến thức sinh lý học là quan sát và thực nghiệm. Do đó, việc sử dụng phiếu học tập rất phù hợp với đặc điểm của môn học.
                                                                                 Bình thuân ngày:    /     / 
                                                                                             GV

                                                                                  Nguyễn Văn Hùng
Duyệt của tổ chuyên môn

                                                       Duyệt của chuyên môn
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